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THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2020-2021

	
STT
	Nội dung
	Tổng số
	Chia theo khối lớp

	
	
	
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5

	I
	Tổng số HS
	1153
	199
	237
	265
	238
	214

	II
	Số HS học 2 buổi/ngày
	1153
	199
	237
	265
	238
	214

	III
	Số HS chia theo năng lực
	
	
	
	
	
	

	1
	Tốt 
( tỷ lệ so với tổng số)
	871
(75.5)
	167
(83.9)
	174
(73.1)
	188
(70.9)
	173
(72.6)
	169
(78.9)

	2
	Đạt 
( tỷ lệ so với tổng số)
	279   (24.1)
	32
(16.1)
	63
(26.5)
	76
(28.6)
	65 (27.3)
	43 (20.0)

	3
	Cần cố gắng 
( tỷ lệ so với tổng số)
	0
 (0)
	0 
(0)
	0
	0
	0  

	0

	IV
	Số HS chia theo phẩm chất
	
	
	
	
	
	

	1
	Tốt 
( tỷ lệ so với tổng số)
	977 (84.7)
	181
(90.9)
	209
(88.1)
	216
(81.5)
	191 (80.2)
	180 (84.1)

	2
	Đạt 
( tỷ lệ so với tổng số)
	133    (11.5)
	18
(9.1)
	25 (7.3)
	23 (7.7)
	51 (19.5)
	16 (6.2)

	3
	Cần cố gắng 
( tỷ lệ so với tổng số)
	0
	0 
(0)
	0
	0
	0
	0

	V
	Số HS chia theo kết quả học tập
	
	
	
	
	
	

	1
	Hoàn thành tốt
( tỷ lệ so với tổng số)
	669 (58.0)
	119 (59.7)
	98 (41.3)
	180 (75.6)
	147 (6.7)
	125
(58.4)

	2
	Hoàn thành 
( tỷ lệ so với tổng số)
	375  (32.5)
	74 (37.2)
	56
(23.6)
	71
(24.3)
	86 (36.1)
	88 (41.1)

	3
	Chưa hoàn thành
( tỷ lệ so với tổng số)
	11
(1.3)
	1
(2.1)
	1
(0.1)
	1
(0.1)
	8
(3.3)   
	0

	VI
	Tổng hợp kết quả cuối năm       
	
	
	
	
	
	

	1

	Lên lớp
( tỷ lệ so với tổng số)
	1152 (99,9)
	198
	237
	265
	238
	214

	a
	Trong đó:
HS được khen thưởng cấp trường
( tỷ lệ so với tổng số)
	340
(29.5)
	56 (28.2)
	79
(33.3)
	84
(31.6)
	68
(28.5)
	53
(24.7)

	b
	HS được cấp trên khen thưởng
( tỷ lệ so với tổng số)
	0
	
	
	
	
	

	2
	Rèn luyện lại trong hè
( tỷ lệ so với tổng số)
	
7
	
1
	
0
	
0
	
2
	
0
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                                                                Thủ trưởng đơn vị
                                                             Hiệu trưởng
                                                                               (Ký tên và đóng dấu)



            Bùi Thị Minh Thu




















